
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

THUỘC UBND HUYỆN KIM SƠN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số: 216 /KH-UBND ngày 13/9/2024 của UBND huyện Kim Sơn) 

 

I. CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III, MÃ 

SỐ V.07.02.26 (Mã tài liệu: TL1) 

Phần 1. Hiểu biết ngành, nghề tuyển dụng 

1. Điều lệ Trường mầm non ban hành theo Thông tư số 52/2020/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

2. Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

3. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

4. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

5. Chương trình giáo dục mầm non (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-

BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Phần 2. Thiết kế bài giảng một tiết lên lớp theo phân phối chương trình sách 

giáo khoa hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo của lớp mẫu giáo 4 tuổi hoặc 5 tuổi. 

Phần 3. Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm trong tổ chức hoạt động giáo dục.  

II. CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III, MÃ 

SỐ V.07.03.29 (Mã tài liệu: TL2) 

Phần 1. Hiểu biết ngành, nghề tuyển dụng 

1. Điều lệ Trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT 

ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

2. Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

3. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

4. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông.  

5. Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nội dung liên 

quan đến môn Toán và Tiếng việt cấp tiểu học. 



Phần 2. Xây dựng Kế hoạch bài dạy một tiết lên lớp môn Toán hoặc môn 

Tiếng Việt lớp 3 hoặc lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Phần 3. Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm trong tổ chức hoạt động giáo dục.  

III. CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 

HẠNG III, MÃ SỐ V.07.04.32 (Mã tài liệu: TL3) 

Phần 1. Hiểu biết ngành, nghề tuyển dụng 

1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

2. Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

3. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

4. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông. 

5. Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư 

số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Phần 2. Xây dựng Kế hoạch bài dạy một tiết lên lớp môn Toán 7 hoặc Toán 

8 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phần 3. Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm trong tổ chức hoạt động giáo dục.  

IV. CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN VIÊN, MÃ SỐ 01.003 TẠI VỊ 

TRÍ VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THUỘC TRUNG 

TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN (Mã tài liệu: TL4) 

1. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

2. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về 

khuyến nông. 

3. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông 

nghiệp hữu cơ. 

4. Thông tư  số 02/2021/TT-BNV ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 

của Bộ Nội vụ. 

5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

1632/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện Kim Sơn. 

6. Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Kim Sơn giai đoạn 2022-2025. 
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